Câu 7. Trong các căn cứ lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ở cơ sở, theo anh chị, căn cứ nào là quan trọng nhất, tại sao?

Căn cứ lập kế hoạch

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, khả năng nguồn lực của chính quyền  cơ sở

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ cảu chính quyền cơ sở: HĐND, UBND thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình théo Hiến Pháp và pháp luật, các cơ quan nhà nước cấp trên

- Căn cứ vào nguồn lực của chính quyền cơ sở: được đánh giá dựa trên nguồn lực về tài chính, cũng như khả năng khai thác, mở rộng các nguồn lực có sẵn một cách hợp lý nhất

2. Căn cứ tình hình thực tế và kết quả dự báo phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở

- Căn cứ vào tình hình thực tế ở cơ sở: 

+Dựa trên bối cảnh phát triển được đánh giá về tình hình kinh tế xã hội trong địa bàn khu vực: xu hướng đầu tư ra bên ngoài,  sự phát triển của các doanh nghiệp, khả năng thu hút vốn đầu tư tới phạm vi của địa phương.

+ Dựa vào các yếu tố phi truyền thống:biến đổi  khí hậu…

-Căn cứ kết quả dự báo phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở

+ Dự báo phát triển gồm: dự báo các biến đổi của bối cảnh bên ngoài có khả năng tác động vào việc lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương

+ Dự báo kinh tế vĩ mô của nền kinh tế

+ Dự báo về thu nhập của cư dân

+ Dự báo các nguồn lực có thể huy động dự báo dân số và nguồn lao động

Có hai phương pháp dự báo là phương pháp dự báo định tính và phương pháp dự báo định lượng

3.Căn cứ vào đường lối chính sách của Đảng và nhà nước, kế hoạch của cấp trên và định hướng kế hoạch của cấp ủy Đảng cơ sở

- Căn cứ vào đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước

+ Mọi kế hoạch phát triển của địa phương đều phải dựa trên những đường lối mang tính chất định hướng đã được cấp Trung ương nghiên cứu và triển khai trên pham vi cả nước, tuy nhiên, không rập khuôn áp dụng mà tùy theo diều kiện thực tế của địa phương

- Căn cứ vào kế hoạch của cấp trên: đó là kế hoạch vùng- cũng là nguồn tham khảo hữu hiệu cho các nhà hoạch định chính sách ở cơ sở

- Căn cứ định hướng cấp Ủy Đảng ở cơ sở: khi xây dựng các kế hoạch phát triển, cần thiết phải bám sát định hướng kế hoạch của cấp ủy Đảng ở cơ sở
Căn cứ nào là quan trọng nhất là Căn cứ vào đường lối chính sách của Đảng và nhà nước, kế hoạch của cấp trên và định hướng kế hoạch của cấp ủy Đảng cơ sở vì:……..
Mọi kế hoạch phát triển của địa phương đều phải dựa trên những đường lối mang tính chất định hướng đã được cấp Trung ương nghiên cứu và triển khai trên pham vi cả nước….
Câu 10. Thế nào là tranh chấp đất đai? Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai của UBND cấp xã được thực hiện như thế nào? Liên hệ thực tiễn vấn đề này tại địa phương nơi anh, chị đang công tác hoặc sinh sống. (thống nhất gồm 3 bước: Tiếp nhận, xử lý, xác minh; Thành lập HĐ hòa giải; Tổ chức hòa giải).
1. Khái niệm và các dạng tranh chấp đất đai
Theo Khoản 24, Điều 3, Luật Đất đai 2013 thì tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. Trong khái niệm này chúng ta cần lưu ý: đối tượng của tranh chấp đất đai không phải là quyền sở hữu đất, các chủ thể tham gia tranh chấp không phải là các chủ thể có quyền sở hữu đối với đất. Đây là điều không phải bàn cãi vì Điều 53, Hiến pháp 2013 hay điều 4, Luật đất đai 2013 quy định rất rõ đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.
Trên thực tế, tranh chấp đất đai không chỉ là hiện tượng phổ biến mà trong đó còn hết sức đa dạng về chủ thể cũng như nội dung tranh chấp. Tuy nhiên, về cơ bản tranh chấp đất đai được chia thành ba dạng như sau:
- Tranh chấp về quyền sử dụng đất: là những tranh chấp giữa các bên với nhau về việc ai có quyền sử dụng hợp pháp đối với một mảnh đất nào đó. Trong dạng tranh chấp này chúng ta thường gặp các loại tranh chấp về ranh giới đất; tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong các quan hệ ly hôn, thừa kế;  tranh chấp để đòi lại đất (đất đã cho người khác mượn sử dụng mà không trả lại, hoặc tranh chấp giữa người dân tộc thiểu số với người đi xây dựng vùng kinh tế mới…)
- Tranh chấp về quyền, nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất: dạng tranh chấp này thường xảy ra khi các chủ thể có những giao dịch dân sự về quyền sử dụng đất hoặc các tranh chấp liên quan đến việc bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư…
- Tranh chấp về mục đích sử dụng đất:  đây là dạng tranh chấp ít gặp hơn, những tranh chấp này liên quan đến việc xác định mục đích sử dụng đất là gì. Thông thường những tranh chấp này cũng dễ có cơ sở để giải quyết vì trong quá trình phân bổ đất đai cho các chủ thể sử dụng, Nhà nước đã xác định mục đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất. Tranh chấp chủ yếu do người sử dụng đất sử dụng sai mục đích so với khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.
2. Trình tự thủ tục thẩm quyền hòa giải tranh chấp đất đai của chính quyền cơ sở

· Điều 202 Luật đất đai 2013 “NN khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hay giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở”

· Trường hợp các bên tranh chấp không hòa giải được thì gởi đơn đến UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

· Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã được thực hiện không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu.

· Khi nhận được đơn yêu cầu, UBND cấp xã có trách nhiệm:

· Thẩm tra, xác minh tìm hiểu nguyên nhân, thu thập giấy tờ, tài liệu, nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất.

· Thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải.

· Chủ tịch hay phó chủ tịch làm Chủ tịch Hội đồng.

· Đại diện UB MTTQ xã 

· Tổ trưởng tổ dân phố (đô thị) – trưởng thôn, ấp

· Đại diện một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã, biết rõ nguồn gốc và quá trình sử dụng.

· Cán bộ địa chính, tư pháp phường xã

· Có thể có HLH PN, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Đoàn TN

· Tổ chức cuộc họp hòa giải có sự tham gia của các bên tranh chấp – thành viên HĐ hòa giải – người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

· Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi các bên tranh chấp đều có mặt, trường hợp một trong hai bên vắng mặt  đến lần thứ hai thì coi như hòa giải không thành.

· Kết quả hòa giải tranh chấp đất đai phải được lập thành biên bản, gồm có các nội dung: Thời gian và địa điểm tiến hành hòa giải; thành phần tham dự hòa giải; tóm tắt nội dung tranh chấp thể hiện rõ về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất đang tranh chấp, nguyên nhân phát sinh tranh chấp (theo kết quả xác minh, tìm hiểu); ý kiến của Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai; những nội dung đã được các bên tranh chấp thỏa thuận, không thỏa thuận. Biên bản hòa giải phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng, các bên tranh chấp có mặt tại buổi hòa giải, các thành viên tham gia hòa giải và phải đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã; đồng thời phải được gửi ngay cho các bên tranh chấp và lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
· Trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới sử dụng đất, chủ sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải thành đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định tại Khoản 5 Điều 202 của Luật Đất đai.
Liên hệ thực tiễn địa phương: thông thường tranh chấp ở địa phương sẽ được tiến hành theo các bước:

·  Tiếp nhận, xử lý, xác minh: cán bộ xã sẽ tiếp nhận đơn của người dân, sau đó tiến hành xử lý, xác minh xem có tồn tại tranh chấp trong thực tế hay không, nguyên nhân tranh chấp, thu thập các giấy tờ, tài liệu có liên quan do các bên cung cấp về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng và hiện trạng đất. Nếu có tranh chấp đất đai thực tế, xã sẽ tiến hành thụ lý hồ sơ và thành lập Hội đồng hòa giải.

· Thành lập HĐ hòa giải: Thành phần hội đồng gồm Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND là chủ tịch hội đồng; đại diện ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn; tổ trưởng tổ dân phố đối với khu vực đô thị; trưởng thôn, ấp đối với khu vực nông thôn; đại diện một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó; cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn. Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể mời đại diện hội nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;
· Tổ chức hòa giải: tổ chức cuộc họp hòa giải có sự tham gia của các bên tranh chấp, thành viên hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi các bên tranh chấp đều có mặt. Trường hợp một trong các bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ hai thì được coi là việc hòa giải không thành.

·  Kết quả hòa giải tranh chấp đất đai phải được lập thành biên bản, có chữ ký của chủ tịch hội đồng, các bên tranh chấp có mặt tại buổi hòa giải, các thành viên tham gia hòa giải và phải đóng dấu của UBND cấp xã; đồng thời phải được gửi ngay cho các bên tranh chấp và lưu tại UBND cấp xã. Sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà các bên tranh chấp có ý kiến bằng văn bản về nội dung khác với nội dung đã thống nhất trong biên bản hòa giải thành thì chủ tịch UBND cấp xã tổ chức lại cuộc họp hội đồng hòa giải để xem xét giải quyết đối với ý kiến bổ sung và phải lập biên bản hòa giải thành hoặc không thành.
